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Abtract: Since ancient times, “cuisine” has become a beautiful Chinese culture. According to 
the theory of the cognitive metaphor, “eating” is considered the source domain - a very familiar 
phenomenon that has been mapped onto the target domain to form a new field and has become an 
integral part of the culture and customs of the people of this country. To better understand the 
semantics and cultural implications of the verb ÍÊ (ngột - eating) in Chinese, the article applies the 
theory of cognitive metaphor to analyze the semantics and cultural implications of the verb in 
Chinese; and compare it with the verb ăn in Vietnamese.
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1. Đặt vấn đề
Trong cuốn - M(Hán thư - Lệ thực kỳ truyện), truyện thời kì nhà Hán của 

Trung Quốc có viết ít* ^3^. dân đĩ thực vi thiên (ăn là quan trọng nhất), câu nói này không 
những thể hiện tầm quan trọng của vấn đề ăn trong đời sống xã hội mà còn chứng tỏ giải quyết 
vấn đề ăn cho người dân là nền tảng của một quốc gia. Chính vì vậy, người Trung Quốc đặc biệt 
coi trọng “ẩm thực”, bởi nó chiếm một vị trí vô cùng quan trọng và có mối liên hệ mật thiết với 
văn hóa truyền thống của Trung Quốc. “Không phải ngẫu nhiên mà người xưa có câu “dãn vĩ 
thực vỉ thiên". Từ thuở bình minh của lịch sử, trong quá trình khám phá thế giới, phục vụ đời 
sống, con người đã tìm ra lửa, trước hết là dùng để chế biến món ăn với những phưong thức đời 
sống ẩm thực cũng như đánh dấu trinh độ văn minh của loài người. Cùng với sự phát triển của 
xã hội, văn hóa ẩm thực dần dần được hình thành, là bộ phận vô cùng quan trọng trong nền văn 

hóa dân tộc” [3].

Động từ chỉ ẩm thực trong tiếng Hán và tiếng Việt không chỉ phong phú về số lượng mà ngữ 
nghĩa và hàm ý văn hóa cũng rất đa dạng, sâu sắc, được giới nghiên cứu quan tâm. Gần đây, ở 
Trung Quốc có rất nhiều nghiên cứu thú vị liên quan đến động từ ăn uống từ góc độ văn hóa và 
ẩn dụ tri nhận. Tiêu biểu là Đổng Vi Quang [6], đã tiến hành phân tích 11 mục nghĩa của động từ 
Bế; (ngột - ăn), đồng thời đi sâu phân tích nghĩa mở rộng của 11 mục nghĩa này, qua đó tác giả 
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cũng nhấn mạnh đến thói quen văn hóa ẩm thực của người dân Trung Quốc. Tác giả Giải Hải 
Giang [7] xuất phát từ hai góc độ đồng đại và lịch đại, vận dụng lí luận ẩn dụ và hoán dụ của 
ngôn ngữ học tri nhận để tiến hành phân tích sự phát triển về nghĩa của từ Bế (ngạt). Từ góc độ 
giao thoa văn hóa, Dương Xuân Sinh (]^#ÉÈ.) đã tổng kết ra được sự tương đồng và khác biệt 
khi so sánh tính ẩn dụ của động từ ăn trong tiếng Hán với tiếng Anh [13],

Tại Việt Nam cũng có một số nghiên cứu liên quan đến ngữ nghĩa của phạm trù ăn uống, ví 
dụ như Nguyễn Thị Hương chủ yếu nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm của phạm trù ăn uống trong 
tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt [1], Ngô Minh Nguyệt lại chú trọng nghiên cứu trường nghĩa 
ấm thực, nhất là vấn đề đặc điểm của ngôn ngữ - văn hóa cũng như mối tương quan giữa các 
động từ về thưởng thức món ăn, đồ uống trong tiếng Hán và tiếng Việt [2], [3],

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi vận dụng lí luận ẩn dụ tri nhận, đồng thời từ góc độ 

ngữ nghĩa và hàm ý văn hóa, thông qua sử dụng các phương pháp so sánh đối chiếu để tiến hành 
phân tích ngữ nghĩa và hàm ý văn hóa của động từ B£ (ngột - ăn) trong tiếng Hán, để từ đó khai 
thác thêm cách thức biểu đạt của động từ ng trong tiếng Hán và động từ ăn trong tiếng Việt, 
thông qua nghiên cứu góp phần nâng cao sự hiểu biết của bản thân cũng như góp thêm tài liệu 
cho công tác nghiên cứu đối chiếu Hán - Việt và dạy học tiếng Hán ở Việt Nam.

2. Sơ lược về động từ BẾ trong tiếng Hán
Trước hết, xét từ góc độ văn tự học, theo (Tự điển chữ tượng hình), Bg là chữ dị

thể của "1. (ngạt), trong đó (khí - khí, nhịp thở cơ thể, hơi thở) vừa là thanh bàng (thành tố 
biểu âm) vừa là hình bàng (thành tố biểu nghĩa), biểu thị “nghỉ ngơi, hô hấp”, “t, ngột theo lối 
chữ Triện “‘ĩ-tí, là do □ (khẩu - miệng, cơ quan dùng để ăn và phát ra âm thanh) kết hợp với *1  

(khí - khí, nhịp thở cơ thể, hơi thở) cùng biểu thị ý nghĩa hơi thở không thông suốt, giao tiếp trở 
ngại. Sau thời kì chữ Lệ chuyển hóa, chữ aỉá (ngật) dị thể của chữ Khải đã tỉnh lược một nét 
trong chữ Triện *ĩ  (khỉ) viết thành t)(£) biểu thị “đoản khí, hơi thở không thông suốt”. Nghĩa 
gốc của chữ này là “hơi thở không liền mạch, ngôn ngữ bị cản trở, nói lắp”. Sách cổ lấy BẾ {ngột 
- ăn) thay cho , đồng thời mượn Bế; thay cho ỉặ? (khiết - ăn). [15]

Vê mặt từ vựng, căn cứ theo ÌX.ÍỒ (Bản thảo lịch sử Hán ngữ) của Vương Lực [11], Bế;
ở thời nhà Tần chỉ “nói lắp” và không hề liên quan gì tới nghĩa ăn uống. Thời Tây Hán, BẾ bắt 

đâu được sử dụng với mục nghĩa “cho thức ăn vào trong miệng, thông qua nhai và nuốt xuống”. 
Vào khoảng thời Ngụy Tấn đến Đường Tống, BẾ với nghĩa tXỂt (ẩm thực - ăn uống) mới xuất 
hiện, đồng thời được sừ dụng với tần suất tăng dần [11],

Căn cứ theoBRỈXìnìạlA (Từ điển tiếng Hán hiện đại) [14], b£ bao gồm 11 mục nghĩa, 
ngoài mục nghĩa cơ bản, BẾ còn rất nhiều nghĩa phái sinh, ví dụ BẾ với nghĩa “dựa vào ai đó thể 
sinh sống”: B^^íẸtỖ (ngạt phụ mẫu phạn - sống dựa vào cha mẹ, ăn bám cha mẹ), BẾ;®;ÌỖ 
(ngột nhuyễn phạn - sống dựa vào đàn bà); Bg với nghĩa “chịu đựng, chịu, bị”; BgỆT ọ| (ngát 
quan tư - bị kiện cáo), b£v (ngát khuy - chịu thiệt), BẾ?4ãi (ngột áp đản - ăn trứng ngồng), BếJt 
(ngột thổ - ghen, nổi máu ghen, đố kị). Có thể thấy hiện tượng “ánh xạ” của động từ BẾ được 
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thực hiện giữa 2 miền tri nhận và thường liên quan đến bốn phương diện là miền nguồn, miền 
đích, miền kinh nghiệm cơ sở và ánh xạ. Quá trình tri nhận của con người thường là dùng những 
khái niệm quen thuộc để lí giải một khái niệm ở một lĩnh vực khác, mang cái đã biết ở lĩnh vực 

này ánh xạ sang lĩnh vực kia, đem đặc trưng của sự vật quen thuộc ánh xạ sang sự vật không 
quen thuộc để tạo thành một khái niệm mới.

3. Đôi nét về ẩn dụ tri nhận và sự chuyển nghĩa của động từ oẻ (ngật - ăn)

Năm 1980, trong Metaphors we live by (Chủng ta sống cùng các ẩn dụ), Lakoff và Johnson 
cho rằng ẩn dụ là một loại phương thức tư duy và cũng là một loại công cụ quan trọng của con 
người để tri nhận thế giới. Con người dùng những kinh nghiệm cụ thể để biểu đạt những khái 
niệm trừu tượng, mang những kinh nghiệm cụ thể để ánh xạ sang các lĩnh vực trừu tượng, mang 
đặc trưng cụ thể của miền nguồn ánh xạ sang miền đích trùu tượng, từ đó hình thành ẩn dụ, tức 
là “ánh xạ kết cấu giữa hai miền tri nhận hoặc hai miền khái niệm” [5], Ẩn dụ thực chất chính là 
những khái niệm trừu tượng là công cụ quan trọng để con người lí giải những khái niệm trừu 
tượng và nhận thức thế giới khách quan. (Thúc Định Phương) cũng cho rằng “ẩn dụ 
không những là một loại hiện tượng ngôn ngữ, mà bản chất của nó còn là một loại cảm nhận 
(perceptual) của con người để lí giải thế giới xung quanh và công cụ để hình thành khái niệm 
(conceptualize)” [9, tr. 30],

Từ nhận định của Lakoff và Johnson, có thể thấy Bè được ánh xạ sang miền đích phản ánh 
sự tri nhận của con người về thế giới sự vật, hiện tượng khách quan, từ đó hình thành lên những 
cách nói với một phạm trù ý nghĩa mới và nó đã trở thành một phần quan trọng trong ngôn ngữ 
và văn hóa của mỗi dân tộc.

(Từ điển tiếng Hán hiện đại) chia OỀ (ngột) thành 11 mục nghĩa: ® Đưa thức 
ăn vào trong việc thông qua nhai và nuốt xuống (bao gồm hút, uống); ® Àn tại chỗ bán đồ ăn; 
(D Dựa vào cái gì đó đế sinh sống, sống nhờ; ® Thấm, hút (chất lỏng); ® Vật gì đó vào trong một 
vật khác; ® Tiêu diệt (thường trong trong quấn sự, đánh cờ); ® Lĩnh hội; ® Cam chịu, chịu đựng; 
® Chịu, bị; ® Tiêu hao; @; Bị [14]. Theo (Hoàng Bá Vinh, Liêu Tự Đông) thì
mục nghĩa vốn là thuật ngữ của sách tra cứu, mượn dùng để biểu thị đơn vị ngữ nghĩa tương ứng, 

có từ chỉ có một mục nghĩa, có từ lại có hai hoặc trên hai mục nghĩa, vị trí giữa các mục nghĩa là 
bình đẳng, trong đó ít nhất có một mục nghĩa là cơ bản, thường dùng, các mục nghĩa còn lại 
thường do mục nghĩa này trực tiếp hoặc gián tiếp phát triển mà thành. Phương pháp phái sinh 
của từ thường khái quát thành hai loại là nghĩa bóng và nghĩa ví von. Nghĩa bóng là phương thức 
thông qua mối liên hệ tương quan giữa các sự vật phái sinh ra nghĩa mới, ví von là phương thức 
thông qua sự giống nhau giữa các vật thể phát sinh ra nghĩa mới [8, tr.275].

WB/S (Tạ Hiểu Minh) cho rằng, mối tương quan giữa các sự vật có thể có nhiều phương 
diện, tính tương đồng giữa các sự vật cũng có thể có nhiều phương diện, thậm chí phái sinh của 
từ có thể phát triển từ nghĩa gốc hoặc nghĩa cơ bản, cũng có thể từ nghĩa phái sinh tiếp tục được 
phát triển [12]. Căn cứ vào mối quan hệ giữa các mục nghĩa, iOigSJi (Tạ Hiểu Minh) đã thể 
hiện hệ thống nghĩa của từ nẵ (ngột - ăn) như sơ đồ sau:
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Hình 1. Sơ đồ diễn biến nghĩa cùa từ “fê” {ngột - ăn)

Từ hình trên có thể thấy, là động từ đa nghĩa, ngoài nghĩa ® là nghĩa cơ bản của từ, thì 
các nghĩa khác đều là nghĩa phái sinh, phản ánh văn hóa, phong tục đời sống của người dân 
Trung Quốc. Các nghĩa này được biểu thị như sau:

(1) BẾ với nghĩa gốc chỉ “cho thức ăn vào trong miệng thông qua nhai và nuốt xuống”

Trong (Từ điển tiếng Hán hiện đại), b£ được định nghĩa như sau: “cho thức
ăn vào trong miệng thông qua nhai và nuốt xuống”, ví dụ: B^tỗ. (ngột phạn - ăn cơm), OỀỈỹ 
(ngật dược - uống thuốc), Bề #5 (ngột nãi - uống sữa) [14], Ãn trong Từ điển tiếng Việt được 
định nghĩa “tự cho vào cơ thể thức ăn nuôi sống”, ví dụ: ăn cơm, lợn ăn cám, ăn có nhai, nói có 
nghĩ [4]. Có thể thấy trong tiếng Hán và tiếng Việt, nghĩa gốc của BẾ và ăn tương đối giống 
nhau, nhưng có điểm khác biệt với tiếng Việt đó là Bg trong tiếng Hán còn mang hàm ý là B§ 
(hát - uống), BỊt (hấp - hút, hít), ví dụ BẾ (ngật dược - uống thuốc), B^^i (ngật nài - uống sữa), 
BẾỲS (ngát tửu - uống rượu), BẾ^ (ngột trà - uống trà), BẾ)@ (ngộtyên - hút thuốc), (ngật 
thang - ăn canh), Bgịg (ngột dục - ăn cháo). Trong tiếng Việt, một số từ được sử dụng linh hoạt 
cả ăn và uống, ví dụ ăn/ uống canh, nhưng cũng có từ trong tiếng Việt chỉ dùng uổng, ví dụ 
uống thuốc, sự khác biệt này xuất phát bởi Trung Quốc vốn có nền văn hóa lâu đời, thuốc Đông 
y của Trung Quốc đã tồn tại hơn 3.000 năm lịch sử với hàng vạn loài thảo dược quý hiếm, 
những loại thảo dược này có thể trực tiếp ăn để trị bệnh, chính vì vậy mà người Trung Quốc có 
lối nói BẾỈ5 (ngột dược), tương đương với uổng thuốc trong tiếng Việt.

(2) BẾ với nghĩa “ăn ở nơi bán thức ăn” hoặc “dùng cái gì để ăn”

BẾ trong tiếng Hán với nghĩa “ăn ở nơi bán thức ăn”, có cấu trúc là “ăn ở đâu/ nơi nào?” 
hoặc “dùng cái gì để ăn?” như B£$ặ (ngật oa - ăn nồi), Bt®ầ (ngật uyển - ăn bát), Bế^tP (ngật 
khoải tử - ăn đũa), BgtÊí (ngột quán tử - ăn quán), Bg^jt (ngột thực đường - ăn nhà ăn), 
ngoài ra có một số từ biểu thị ý nghĩa ẩn dụ như (ngật đại oa phạn) - chỉ ăn chung nồi,
chuyển thành nghĩa làm ăn tập thể thời bao cấp, Bế/hítt (ngật tiểu tảo - chỉ nhận được sự chăm 
sóc đặc biệt. Trong tiếng Việt cũng có cách nói tương tự như: ăn hàng, ăn quản, ăn nhà ăn, ăn 
McDonalds, ăn bát, ăn thìa, ăn đũa...

(3) BẾ với nghĩa “dựa vào cái gì đó để sinh sống”

Trong tư duy của người Trung Quốc và Việt Nam, con người sống cần lao động, cần dựa 
vào công việc hoặc cách gì đó để sinh tồn, vì vậy mà trong tiếng Hán và tiểng Việt xuất hiện rất
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nhiều từ mang kết cấu “ăn + người/ địa điểm/ công việc/ địa vị... + cỡtm” để biểu thị dựa vào cái 
gì đó để sinh sống, ví dụ: (ngật phụ mẫu phạn - ăn com cha mẹ) chỉ dựa vào cha mẹ
sinh sống; DẾÌI^'® (ngật giang hồ phạn - ăn com giang hồ) chỉ dựa vào giang hồ để sinh sống;

(kháo bách gia phạn - ăn com bách gia) chỉ nghề ăn xin; nế Él tỗ (ngật bạch phạn) chi 
ăn sẵn; (ngạt can phạn) chỉ bất tài, vô tích sự. Trong tiếng Việt cũng xuất hiện cách nói 
tương đương như: ăn bám bố mẹ, ăn bám phụ nữ, ăn hoa hồng, ăn lợi tức, ăn lương giảo viên, 
ăn mày, ăn cướp, ăn trộm, thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ, thợ bồ ăn nan, thợ hàn ăn thiếc. Tiếng 
Hán có lối nói Dg dj n ill, Dế;zK^zK (ăn núi dựa núi, ăn sông dựa sông) tương đương với ăn 
cây nào rào cây ấy/ ăn cây táo rào cây táo trong tiếng Việt.

(4) nố với nghĩa “thấm hút (chất lỏng)”

DẾ từ nghĩa chỉ thức ăn thông qua đường thực quản đi vào dạ dày, dạ dày thông qua tác 
dụng vật lí và hóa học đã biến thức ăn trở thành chất lỏng, khiến cơ thể có thể dễ dàng hấp thu 
chất dinh dưỡng của thức ăn, vì vậy Dế> phát triển thành nghĩa “thấm hút”. Cách nói này đều 
được dùng trong tiếng Hán và tiếng Việt, ví dụ: Dg/X (ngật thủy - ăn nước, thấm nước), DgUzK 
(ngột mặc thủy - ăn mực, thấm mực), tiếng Việt cũng có cách nói tương tự như: giấy ăn mực, 
giấy tham mực, vải ăn mầu...

(5) Dế/ với nghĩa “tiêu diệt”

Trong tiếng Hán và tiếng Việt, Rế và ăn đều có chung nghĩa là “tiêu diệt”, thể hiện qua 
những lối nói như: Dế/íặ®ỉA—(ngật điệu địch nhân nhất cá đoàn - ăn gọn một trung đoàn 
địch), (nã xa ngột pháo - lấy con xe ăn con pháo).

(6) DẾ với nghĩa “lĩnh hội, nắm bắt”

Thức ăn được cơ thể hấp thu, tiêu hao, vì vậy mà xuất hiện nghĩa “lĩnh hội, nắm bắt”, trong 
tiếng Hán có cách nói như Dế/iẫ (ngật thấu - hiểu rõ), ơếs MỀ (ngật chuẩn - đoán chắc, chắc chắn), 
nghĩa này không được dùng với động từ ăn trong tiếng Việt.

(7) BẾ với nghĩa “cam chịu, chịu đựng, bị, chịu, được”

Dế với nghĩa “chấp nhận, chịu đựng, bị, chịu” xuất hiện trong tiếng Hán và tiếng Việt tương 
đối phổ biến, ví như trong tiếng Hán có Dế/MỶÌÍ (ngột bất tiêu - không chịu đựng nổi), 
(ngật khẩn - căng thẳng), (ngột đậu phụ - ăn đậu phụ) chỉ ức hiếp phụ nữ, DẾM (ngật 
trọng - vất vả, căng thẳng, tốn sức), D^IỆ (ngột tội - chịu trách nhiệm/ chịu tội), (ngật 
hương - được coi trọng, được ưa chuộng), DAv (ngột khuy - chịụ thiệt, bị tổn thất), DẾ 
(ngật phê bình - bị phê bình), D^'g’n] (ngột quan tư - bị kiện cáo, tố tụng), DẾ A A (ngột khổ 
đầu - chịu khổ), DẾM A (ngột nhĩ quang - bị ăn tát), Él 0d (ngột bạch nhãn - bị coi thường), 
DẾMlíậ (ngật hoàng bài - bị cảnh cáo), DẾ id tír V (ngột nhãn tiền khuy - chịu thiệt trước mắt), 
Dế/ỶễA (ngột côn tử - ăn đòn), ữếtrong các cụm từ này đều mang nghĩa là “bị, chịu, chịu đựng”, 
trong tiếng Hán, từ ® (bị - bị, chịu) ban đầu mang nghĩa là ÌỀ5Ễ (tao thụ - bị, chịu đựng), về 
sau nghĩa của ìẩ/ẵ (tao thụ - bị, chịu đựng) biến đổi theo thời gian, dần dần được ngữ pháp hóa 
và sử dụng tương đương với câu có chứa ® (bị) [10]. Tiếng Việt có cách nói tương tự như: ăn 
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hỉêp, ăn không, ăn đòn, ăn muối, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, 
ăn đạn, ăn tát, ăn trứng ngỗng, ăn đấm...

(8) Uế ngột với nghĩa “tiêu hao”

Trong tiếng Hán khi tân ngữ của ^ếTà từ chỉ thể lực, lí trí thì thường mang nghĩa tiêu hao, 
ví dụ {ngật lực - tốn sức), OỀỈh (ngật kính - vất vả, mất sức), &ẾM (ngột trọng - nặng nề, 
vất vả). Trong tiếng Việt tân ngữ của ăn lại thường là từ chỉ năng lượng, ví dụ lò không kín nên 
ăn ton than, xe này ăn xăng. Từ (ngột trang) trong tiếng Hán chỉ người da dầu, khi trang 
điểm, phấn son bị trôi nhanh, ngược lại, các từ ăn phẩn, ăn ảnh,... trong tiếng Việt lại có nghĩa 
là người sau khi trang điểm hoặc sau khi lên ảnh đẹp hơn bình thường.

Ngoài ra, từ nẻ trong tiếng Hán và ăn trong tiếng Việt còn có nghĩa chỉ sự thâm nhập của sự 
vật này vào sự vật kia, cần căn cứ vào thành phần khách thể đứng sau động từ để xác định. 
Chẳng hạn, trong tiếng Hán có lối nói (ngột đinh tử - ăn đinh) chỉ bị cự tuyệt, từ chối 
hoặc bị phê bình; {ngột thủy thâm độ) chỉ độ chìm của thân tàu, thuyền khi xuống
nước. Trong tiếng Việt có các lối nói như: ô tô ăn khách dọc đường chỉ tiếp nhận thêm hành 
khách cho chuyến hành trình; cho mảy ăn dầu mỡ chỉ sự tiếp thêm nhiên liệu đảm bảo sự vận 
hành cho máy móc thiết bị. về điểm này, phương thức biểu đạt giữa tiếng Hán và tiếng Việt có 

sự khác nhau, thường không có quan hệ tương ứng hoàn toàn.

Qua khảo sát các từ điển thành ngữ, tục ngữ tiếng Hán và từ điển thành ngữ, tục ngữ tiếng 
Việt, chúng tôi đã thống kê được 380 từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ và ngạn ngữ có chứa từ Bế 
trong tiếng Hán và 863 từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ, ngạn ngừ có chứa từ ăn trong tiếng Việt. 
Qua khảo sát, có thể thấy các từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ, ngạn ngữ đa phần mang nghĩa phái 
sinh và có nghĩa ẩn dụ, chứa đựng hàm ý văn hóa đặc sắc riêng của mỗi nước, điều này cũng 
giống với nhận định của Lakoff và Johnson “bản thân ẩn dụ chính là một loại văn hóa, có thể 
phản ánh nội dung của văn hóa, ẩn dụ cũng có thể ké thừa văn hóa và nhiều nội dung của văn 
hóa có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới dạng ẩn dụ, đồng thời nó ảnh hưởng 
đến phương thức tư duy của con người” [5, tr.186].

4. Ngữ nghĩa và hàm ý văn hóa của động từ nế> trong tiếng Hán và ăn trong tiếng Việt

4.1. “DỀ” và “ăn ” biểu thị trong lối sống

Người Việt Nam và người Trung Quốc không chỉ coi ăn là để chống đói, duy trì sự sống, 
mà ăn còn được dùng để làm thước đo của cuộc sống. Khi gặp nhau, người ta thường hỏi nhau 
BẾtSTBBi? {ngật phạn liều ma - ăn cơm chưa?), thực chất đây không phải là muốn hỏi đối 
phương đã ăn cơm hay chưa mà chỉ là câu nói cửa miệng, coi như lời chào hỏi mỗi khi gặp nhau. 
Ăn để duy trì sự sống, chính vì vậy ăn thường xuất hiện trong cuộc sống, công việc của con 
người. Liên quan đến công việc, người Trung Quốc thường dùng ăn để miêu tả như 
{tranh phạn ngột - kiếm cơm ăn) ý nói đi tìm việc làm; {kháo tả lạp ngật phạn -
sống bằng nghề săn bắn); BèĩS. {khảo chủng điền ngột phạn - sống bằng nghề nông), khi 
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mất việc làm, người Trung Quốc thường nói n T (đu liễu phạn uyển - mất bát cơm), M T 
(trách liễu phạn uyển - bị đập mất bát cơm).

Trong văn hóa Việt Nam, văn hóa ăn chiếm một vị trí không hề nhỏ, chính vì vậy người 

Việt thường có câu có thực mới vực được đạo, ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ 
mất tiền thêm lo, người Việt Nam còn cho rằng học ăn học nói học gói học mở, ăn cũng phải 
học, học cách ăn, cách nói sao cho đẹp, vì vậy ăn đã trở thành nét riêng, nét văn hóa đặc trưng 
trong truyền thống phong tục, lễ giáo của người Việt. Có rất nhiều ca dao, tục ngữ xuất hiện 
trong đời sống như trời đánh tránh miếng ăn, ăn trông nồi ngồi trông hướng, học cách ăn đủng 
lúc, nói đủng chỗ là những câu nói được người đân Việt Nam thường xuyên nhắc đến để răn dạy 
con cháu. Chính vì vậy, khi nói đến tính xấu của con người, thường có những câu nói như ăn 
như ăn cướp, ăn vụng như chớp, ăn mặn khát nước, khi muốn khen ngợi ai đó, thường nói ăn ở 
hiền lành, khi nói một ai đó bị mê hoặc, không phân biệt được đúng sai, thường nói ăn bùa, ăn bả.

4.2. “fê” và “ăn” biểu thị trong tư duy và quan niệm của con người

Cùng với sự phát triển của xã hội, người Trung Quốc khi gặp nhau không còn hỏi nếTỉíẵ 
w? (ngột phạn liễu ma - ăn cơm chưa?) mà đã chuyển thành hỏi Ml St T ịỗ:W? (trướng công 
tư liễu một hữu - đã được tăng lương chưa?), mọi người gặp nhau thường là hỏi han quan tâm 
đến công việc, cơm áo gạo tiền. Trong tư duy và quan niệm của người Trung Quốc ăn còn liên 
quan đến lợi ích, lòng tham, sự răn dạy, ví dụ như khi nói đến việc tham lợi ích nhỏ mà chịu sự 
tổn thất lớn, thường nói (tham tiểu tiện nghi ngột đại khuy - tham thì thâm,
tham bát bỏ mâm), (bất thính lão nhân ngôn ngột khuy tại nhãn tiền -
không ăn muối cá ươn) chỉ không nghe lời người có kinh nghiệm khuyên giải nên bị thua thiệt, 

(lai cáp mô tưởng ngột thiên nga nhục - cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga) 
chỉ người không tự lượng sức mình, lòng luôn muốn có được cái mà mình không thể với tới.

Trong tư duy của người Việt Nam, ăn luôn được gắn với lễ nghĩa, lòng biết ơn, sự răn dạy, 
khuyên nhủ, chính vì vậy những câu nói như: ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn bát com dẻo nhớ nẻo 
đường đi, ăn cảm trả vàng, ăn miếng ngọt trả miếng bùi, ăn gạo nhớ kẻ đám xay giần sàng, ăn 
khoai lang nhớ kẻ cho dây mà trồng, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, ăn trông xuống uống trông 
lên, ăn ngon quen miệng, làm biếng quen thân, cá không ăn muối cá ươn, có gan ăn cắp, có gan 
chịu đòn, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đều là những câu nói của của người xưa truyền lại 
để răn dạy, khuyên nhủ con cháu.

4.3. “Bề” và “ăn ” biểu thị trong phong tục tập quán và văn hóa ẩm thực

Trung Quốc và Việt Nam có lịch sử văn hóa lâu đời với những phong tục tập quán vô cùng 
đa dạng và đặc sắc, phần nhiều được thể hiện qua lễ tết của hai dân tộc. Người Trung Quốc 
thường nói (quả niên - qua năm) chỉ trải qua, chứ không dùng ăn tết như người Việt. 
Trong tập tục của người Việt Nam, tết chính là thời gian giao thoa giữa năm mới và năm cũ, 
người Việt Nam từ cổ chí kim rất coi trọng ngày tết, ngày tết không chỉ để lễ bái tưởng nhớ tổ 
tiên mà còn là giai đoạn để người dân nghỉ ngơi, ăn uống để bổ sung lại năng lượng cho cả một 
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năm làm việc vất vả. Người dân quanh năm ăn uống kham khổ, chỉ khi mùa xuân về, nhà nhà 
mới sắm sửa, chuẩn bị đồ ăn ngon để chia tay năm cũ và đón chào năm mới. Ngày tết con người 
mới được ăn no, mới được ăn ngon, còn ngày thường phải thắt lưng buộc bụng, không dám ăn, 
không dám mặc, chính vì vậy từ ăn tết được xuất hiện trong đời sống của người dân Việt Nam, 
sau đó dần dần được sừ dụng trong các hoạt động liên quan đến ăn uống như: ăn sình nhật, ăn giỗ, 
ăn tiệc, ăn mừng, ăn cưới, ăn cỗ, ăn yến, ăn liên hoan, đều chỉ ăn trong dịp nào đó, hoặc sự kiện 
đặc biệt, tụ họp đình đám, lễ lạt giỗ tết, có ngày giờ định trước. Đây cũng là nét văn hóa đặc trưng 
của người Việt, có thể do trước kia cuộc sống khổ cực nên con người chỉ chú trọng ăn vào dịp lễ 
tết hoặc ngày đặc biệt nào đó. Chính vì vậy có thể nói ăn liên quan đến đòi sống và quá trình lao 
động vất vả của con người mà hình thành, còn người Trung Quốc coi lễ tết là những ngày lễ kỉ 
niệm, để ghi nhớ nên dùng từ ìi (quá - đi qua, trải qua) như ìí (quá niên - qua năm/ đón tết),

7? (quá Thanh Minh tiết - qua/ đón/ ăn tết Thanh Minh), (quả Đoan Ngọ tiết -
qua/ đón/ ăn tết Đoan Ngọ), (quả Trung thu tiết - qua/ đón/ ăn tết Trung thu),...

Người Trung Quốc coi trọng ăn uống và cho rằng ăn uống điều độ, ăn gì vào thời gian nào 
sẽ tốt cho sức khỏe cũng đều được thể hiện trong văn hóa ẩm thực của người dân nước này, ví dụ 
như: (tảo thần ngột điểm khương, bách bệnh đô tiêu vong - sáng sớm
ăn chút gừng, bách bệnh đều tiêu tan); (đông ngột la bốc
hạ ngột khương, tiểu bệnh tiểu tai nhất tảo quang - mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, bệnh 
lớn bệnh nhỏ đều quét sạch); (ngột diện đa hát thang, miễn đắc khai
dược phương - ăn mì uống nhiều nước, sẽ tránh phải kê đơn thuốc);
(ngột tửu bất ngật thái, tất định tủy đắc khoải - uống rượu mà không ăn, nhất định sẽ nhanh say);

(đại toán thị cá bảo, thường ngột thân thể hảo - tỏi là báu vật, 
thường xuyên ăn sẽ tốt cho sức khỏe).

Việt Nam có nền văn hóa nông nghiệp lúa nước lâu đời, chính vì vậy, hình ảnh cuộc sống 
bình dị luôn được xuất hiện trong đời sống văn hóa của người dân Việt Nam như: ăn bát cháo 
chạy ba quãng đồng, ăn bát mẻ nằm chiếu manh, ăn bữa giỗ lỗ bữa cày, ăn cây nào rào cây ấy, 
ăn cây táo rào cây sung, ăn chực đòi bánh chưng, ăn mày đòi xôi gấc, ăn chuối không biết lột 
vỏ, ăn co đi trước, lội nước đi sau, ăn như hùm như hổ, ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm 
như mèo mửa, ăn như tằm ăn dâu...

Có thể thấy, những câu ca dao, tục ngữ và ngạn ngữ xuất hiện trong đời sống của người dân 
hai nước đều là những trải nghiệm trong cuộc sống được con người ghi chép, truyền tụng đến 
ngày nay. Những kinh nghiệm này được lưu giữ và bảo tồn, không chỉ phản ánh văn hóa truyền 
thống của dân tộc mà còn thể hiện được sự đa dạng và phong phú của ngôn ngữ.

4.4. và “ăn ” biểu thị trong quan hệ xã giao

Vi sự sinh tồn nên trong xã hội đã hình thành nên nhiều mối quan hệ xã giao, các mối quan 

hệ này có yêu, ghét, thù, hận và trong quá trình tri nhận con người đã dùng động từ ăn quen 
thuộc đe miêu tả về các mối quan hệ này với nhiều màu sắc đa dạng.
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Khi nói ai đó tàn bạo, tham lam người Trung Quốc thường nói ^AT'ikH'A, AATHâ 
Jốlj® (ngột nhân bất thổ cốt đầu, sát nhân bất phạ huyết tanh - ăn người không nhả xương, giết 
người không sợ máu tanh) ý chỉ tàn ác, hoặc (tâm can bị cẩu ngột liễu - tim gan
bị chó ăn). Người Việt Nam trong quá trình tri nhận cũng có những cách nói tương tự, như: ăn 
sống nuốt tươi, ăn thịt người không biết tanh.

Trong quan hệ xã hội, muốn thắt chặt thêm tình cảm, trong phong tục của người Việt Nam 
và người Trung Quốc thường mời nhau ăn uống, bất kể là lễ tết, hội hè, tiệc tùng, ma chay, hiếu 
hỉ đều tổ chức tụ tập và mời nhau ăn bữa cơm, ăn cơm để tăng thêm tình thân, ăn cơm để giải 
quyết mâu thuẫn, ăn cơm để nhờ vả sự giúp đỡ. Có thể nói ăn uống đã trở thành một nét văn hóa 
không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Người Trung Quốc cho rằng AẺÈIOĩ All 

(nhân sinh tối hảo đích đàm phán tịch thị tửu tịch - nơi đàm phán tốt nhất của con 
người chính là tiệc rượu), còn người Việt Nam trước đây thường coi miếng trầu là đầu câu 
chuyện, bởi trầu cau là đầu trò tiếp khách là biểu tượng cho sự tôn kính, phổ biến dùng trong các 
lễ tế thần, tế gia tiên, lễ tang, lễ thọ, lễ mừng. Ngày nay tục lệ ăn trầu đã dần dần mai một, thay 
vào đó khi muốn nhờ vả hay muốn thắt chặt thêm mối quan hệ, người Việt Nam cũng thường 
xuyên mời nhau ăn uống để thể hiện sự hiếu khách, thịnh tình.

Ăn còn biểu thị quyền lực, sự áp bức trong xã hội, ví dụ oẵ AMttA (ngột nhân đích xã hội 
- xã hội ăn thịt người), nế AlỐLtỄ A (ngật nhân huyết man đầu - ăn bánh bao nhuốm máu người) 
đều chỉ giành lợi ích trên cái chết hay sự hi sinh của người khác. Trong tác phẩm Thuốc của Lỗ 
Tấn có tình tiết con trai của Lão Thuyên ăn bánh bao có nhúng máu người để chữa bệnh, đây 
chính là minh chứng chỉ sự áp bức trong xã hội đương thời lúc bấy giờ. Quan hệ xã hội cũng thể 
hiện bằng việc II (nhược nhục cường thực - kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu) và trong ngạn ngữ 
của Trung Quốc cũng có đề cập Aâ.Bế/.hâ./.bê.RếiÈrA, ỈT(đại ngư ngật tiểu ngư, 
tiểu ngư ngật hà mễ, hà mề ngột ứ nê - cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm tép, tôm tép ăn bùn lắng), 
chính câu ngạn ngữ này của Trung Quốc là tiền đề cho một vị giáo sư của Đại học Oxford đã 
nghĩ ra từ Food Chain (chuồi thức ăn) vào năm 1917, xuất phát từ sự so sánh quan hệ người với 
người trong xã hội, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, kẻ yếu hơn lại ức hiếp kẻ yếu hơn mình, hình thành 
lên một chuỗi mắt xích trong xã hội.

4.5. Sự tương đồng và khác biệt của trong tiếng Hán và “ăn” trong tiếng Việt

Từ kết quả so sánh trên có thể thấy OẾ trong tiếng Hán và ăn trong tiếng Việt, từ nghĩa gốc 
ánh xạ sang miền đích được biểu đạt với rất nhiều ý nghĩa khác nhau, điều này cho thấy sự đồng 
điệu giữa hai ngôn ngữ chính là do xuất phát từ bối cảnh văn hóa và phong tục tập quán giữa hai 
dân tộc có nhiều điểm chung. Đầu tiên phải kể đến đó chính là cách dùng từ nề trong tiếng Hán 
và ăn trong tiếng Việt với nghĩa liên tưởng thường rất sinh động, hình tượng, ví dụ như Bế 7 
7'lẵ (ngột liễu báo tử đảm - ăn gan hùm, gan sói) chỉ to gan lớn mật, A Ểẫ BẾ 7 ft (đại ngư 
ngột tiểu ngư - cá lớn nuốt cá bé) chỉ kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Thứ hai là từ ăn được dùng trong 
tiếng Hán và tiếng Việt ngoài biểu đạt nghĩa thực ở bề mặt chữ còn mang những sắc thái ngụ ý 
tình cảm trong đó. Thứ ba, sự tri nhận của người dân hai nước thường dựa vào kinh nghiệm
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sông, dựa vào kêt quả lao động, dựa vào thói quen mà hình thành lên, ví dụ người Việt Nam có 
cách nói như ăn như tằm ăn rỗi, ăn mắm mút giòi, còn người Trung Quốc dựa vào kinh nghiệm 
mà cho rằng ngột tửu bất ngật thái (uống rượu mà không ăn, nhất
định sẽ nhanh say), AOJic'AS, đại toán thị cá bảo, thường ngật thân thể hào
(tỏi là báu vật, thường xuyên ăn sẽ tốt cho sức khỏe).

Sự khác biệt đầu tiên giữa hai ngôn ngữ, đó là cách biểu đạt của từ ăn trong tiếng Việt 
thường chú trọng đến lễ nghĩa, lòng biết ơn, sự răn dạy, khuyên nhủ, ví dụ: ăn trông nồi, ngồi 
trông hướng, ăn trông xuống uống trông lên, ăn ngon quen miệng, làm biếng quen thân, cá 
không ăn muôi cá ươn, có gan ăn cắp, có gan chịu đòn, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, còn 
tiếng Hán thể hiện lợi ích, lòng tham, sự răn dạy, ví dụ: (tham tiểu tiện nghi

ngật đại khuy - tham thì thâm, tham bát bỏ mâm), ^BJr^AW^vS (bất thính lão nhân 
ngôn ngật khuy tại nhãn tiền - cá không ăn muối cá ươn). Thứ hai, là một số cách dùng từ trong 
tiếng Việt còn chịu sự chi phối của tập tục văn hóa, cho nên góc độ tri nhận cũng bị ảnh hưởng, 
ví dụ như ăn tết, ăn sinh nhật, ăn giỗ, liên quan đến đời sống và quá trình lao động vất và của 
con người mà hình thành, còn cách nói của người Trung Quốc phần nhiều các ngạn ngữ liên 
quan đến động từ ăn đều có nguồn gốc từ lịch sử, thần thoại hoặc điển cố, ví dụ: HĩAnếííHÈ, 
&ĨỎ (Vương bát ngật xứng xà, thiết liễu tâm) chỉ sự quyết tâm trong công việc;

(ngật Thao đích phạn, tường trước Lưu BỊ cố sự) chỉ ăn ở hai lòng, không trung 
thành; AìíÉTÍỈỶTĩAìẵ (hữu ngột qua phong vương đích thổ, hữu thuyết
qua phong vương vô đạo) chỉ lợi dụng người khác vẫn nói xấu về người đó; ỈẼ Aĩ^BếA#^, 
ÍẾ: A (Trư Bát Giới ngật nhân sâm, toàn bất tri tư vị) chỉ làm việc tốn bao công sức, kì 
thực chẳng đạt được gì.

5. Kết luận

Từ góc độ ngữ nghĩa và văn hóa có thể thấy Bế trong tiếng Hán và ăn trong tiếng Việt 
không chỉ có ý nghĩa liên quan đến ăn uống mà thông qua tri nhận, con người đã mang ăn từ 
khái niệm quen thuộc ánh xạ sang lĩnh vực trừu tượng, và dùng BẾ để thể hiện tư tưởng, tinh 
thần, tình cảm, thói quen, lối sống, tư duy của mình. Thông qua so sánh có thể thấy Bế trong 
tiếng Hán và ăn trong tiếng Việt có nhiều điểm tương đồng, song cũng có những điểm khác biệt 
nhất định, đây là minh chứng cho sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ, đồng thời cũng phản 
ánh được đời sống, tinh thần, vật chất của con người ngày càng được nâng cao. Khả năng liên 
tưởng, tư duy của con người cũng đã góp phần tạo nên vốn từ vựng phong phú cho tiếng Hán và 
tiếng Việt, đồng thời cũng thể hiện được văn hóa đặc sắc riêng của mỗi nước.
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